
TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

1 0817 Nguyễn Thị Hoàng Lâm Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

2 0882 Võ Duy Nam Cán bộ giám sát Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

3 1198 Phan Trung Hiền Thanh tra cắm chốt Trường THPT Thới Long - Cần Thơ

4 1199 Phạm Văn Beo Thanh tra cắm chốt Trường THPT Thuận Hưng - Cần Thơ

5 1202 Kim Oanh Na Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

6 1204 Diệp Thành Nguyên Phó trưởng điểm thi Trường THPT Thới Long - Cần Thơ

7 1404 Đỗ Xuân Hòa Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

8 1428 Cao Nhất Linh Cán bộ giám sát Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

9 1429 Nguyễn Thị Thanh Xuân (Dự trữ)

10 1511 Nguyễn Kim Sơn Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

11 1696 Nguyễn Lan Hương Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

12 1697 Nguyễn Mai Hân Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

13 1698 Lê Huỳnh Phương Chinh Cán bộ coi thi Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

14 1699 Huỳnh Thị Sinh Hiền Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

15 1713 Tăng Thanh Phương Cán bộ giám sát Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

16 1715 Võ Hoàng Yến Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

17 1716 Trương Thanh Hùng Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

18 1721 Nguyễn Hữu Lạc Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

19 1731 Huỳnh Thị Minh Loan Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

20 1790 Lâm Thị Thu Thảo Cán bộ giám sát Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

21 1891 Đinh Thanh Phương Cán bộ giám sát Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

22 2017 Phạm Mai Phương Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

23 2018 Lê Phương Thy Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

24 2088 Nguyễn Chí Hiếu Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

25 2089 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Cán bộ coi thi Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

26 2090 Bùi Thị Mỹ Hương Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

27 2091 Trần Thụy Quốc Thái Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

28 2167 Huỳnh Thị Trúc Giang Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

29 2218 Đoàn Nguyễn Minh Thuận Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

30 2219 Nguyễn Thị Mỹ Linh Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

31 2284 Nguyễn Văn Khuê Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

32 2285 Trần Khắc Qui (Dự trữ)

33 2286 Nguyễn Thị Hoa Cúc Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

34 2287 Đoàn Nguyễn Phú Cường Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

35 2288 Ngụy Ngọc Anh Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ
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TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

36 2289 Nguyễn Nam Phương Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

37 2290 Võ Nguyễn Nam Trung Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

38 2405 Châu Hoàng Thân Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

39 2406 Lê Quỳnh Phương Thanh Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

40 2490 Trần Vang Phủ Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

41 2491 Dương Văn Học Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

42 2492 Nguyễn Anh Thư Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

43 2493 Trần Hồng Ca Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

44 2559 Nguyễn Tống Ngọc Như Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

45 2560 Võ Hoàng Tâm Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

46 2561 Nguyễn Huỳnh Anh Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

47 2562 Võ Thị Bảo Trâm Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

48 2589 Nguyễn Văn Tròn Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

49 2590 Lâm Thị Bích Trâm Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

50 2591 Huỳnh Thị Cẩm Hồng Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

51 2651 Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

52 2652 Trần Thị Cẩm Nhung Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

53 2750 Cao Thanh Thùy Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

54 2786 Phạm Tuấn Kiệt Cán bộ coi thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

55 2789 Nguyễn Thanh Thư Cán bộ coi thi Trung tâm KT Tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ghi chú: Nhiệm vụ (Dự trữ) là cán bộ dự trữ mà Ban Giám hiệu có thể điều động phân công nhiệm vụ khi cần thiết.
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